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                                                      Phụ lục 1:
Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Điều khiển phương tiện thủy nội địa”
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2010/TT - BLĐTBXH 

ngày 12  tháng 4  năm 2010  của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Phụ lục 1A:

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề

Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Mã nghề: 40840101                   

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 34
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:

        + Nắm được kiến thức cơ bản về kết cấu phương tiện thuỷ, bố trí các trang thiết bị trên tàu và công dụng của chúng;

       + Nắm vững nguyên lý điều khiển tàu thủy;

       + Biết nguyên lý hoạt động của máy tàu và hệ thống điện tàu thủy, có thể vận hành máy khi cần thiết;

       + Biết cách phán đoán, dự báo về thời tiết có ảnh hưởng đến hành trình của phương tiện thông qua các thông tin, các hiện tượng tự nhiên hoặc qua các thiết bị chuyên ngành; 

      + Nhận biết các loại phương tiện thuỷ nội địa;

      + Biết phương pháp đóng phương tiện, phân loại nguyên vật liệu sử dụng;

      + Nắm vững Luật Giao thông đường thủy nội địa để xử lý đúng các tình huống trong quá trình điều khiển tàu;

      + Nắm được phương pháp lắp ghép các đội hình phương tiện vận tải;

      + Nắm vững độ sâu mực nước, chiều cao của các cấu trúc thượng tầng để tính toán an toàn; 

      + Biết xác định vị trí và kiểm soát tuyến đi bằng kiến thức địa dư đã học; nắm vững đặc điểm của các tuyến luồng, bến cảng chính để điều khiển tàu an toàn;

      + Nắm vững những quy định về vận chuyển hàng hoá và hành khách, nhận biết các loại hàng hoá biết các đặc tính của chúng; biết các phương pháp, thủ tục giao nhận hàng hoá; bảo đảm an toàn cho hàng hoá và hành khách trong quá trình vận chuyển;

      + Có các kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua tài liệu sách báo và các thông tin trên internet, có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh phục vụ cho chuyên ngành.

- Kỹ năng:  
         Làm được các công việc của thuyền trưởng phương tiện thuỷ nội địa hạng nhì, cụ thể: 

        + Thành thạo việc chèo xuồng, làm dây, bảo dưỡng tàu;

        + Sử dụng được các trang, thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm và biết phương pháp cứu người ngã xuống nước;

       + Thành thạo và hướng dẫn cho thuỷ thủ các nút dây, đấu cáp, đấu dây, lắp ráp và sử dụng các loại ròng rọc, puly, tời;

       + Thực hiện công việc vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng phương tiện và các trang thiết bị về dây, cáp, tời, hệ thống truyền động;

       + Đo dò luồng lạch;

       + Đo mớn nước phương tiện;

       + Chỉ huy mọi người trên phương tiện để xử lý khi phương tiện có tình huống khẩn cấp, nguy cơ mất an toàn hoặc bị tai nạn; 

       + Chủ động thực hiện các công việc chuẩn bị cho một chuyến hành trình của phương tiện;

       + Điều động tàu an toàn khi ra vào bến, neo đậu và hành trình trong mọi tình huống;

      + Sử dụng được các thiết bị thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác khai thác tàu, công tác tìm kiếm cứu nạn;

      + Thực hiện các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường đường thuỷ nội địa;

      + Thực hiện đầy đủ các công việc liên quan hợp đồng vận tải;

      + Lập được các kế hoạch về kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trên boong, hệ thống lái, các thiết bị cấp cứu; vệ sinh và bảo dưỡng vỏ phương tiện;

      + Lập kế hoạch và tổ chức một chuyến đi an toàn hiệu quả cho loại phương tiện được điều khiển theo quy định.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:

        + Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;
        + Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

        + Có tư tưởng chính trị vững vàng, lập trường kiên định, có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, hiểu biết và trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nắm vững vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;
       + Hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh chấp hành Pháp luật của Nhà nước, có ý thức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh;

          + Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân cao, có khả năng phối hợp công việc, có lòng say mê nghề nghiệp;
         + Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có ý chí cao, có tính tập thể và tinh thần vượt khó.

- Thể chất và quốc phòng:

         + Biết bơi và làm việc được trong điều kiện sóng gió, thường xuyên luyện tập để có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong ngành;

         + Nắm được những kiến thức và thao tác cơ bản về điều lệnh và các loại vũ khí thông thường; có tinh thần cảnh giác và sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

3. Cơ hội việc làm:
     Khi tốt nghiệp ra trường làm việc ở các vị trí sau: 

        -  Thuỷ thủ trên các phương tiện thuỷ nội địa;

        -  Người lái phương tiện trên các phương tiện thuỷ nội địa;

        -  Thuyền phó hoặc Thuyền trưởng ở các phương tiện: chở khách đến 100 người, chở hàng đến 500 tấn; đoàn lai đến 1000 tấn; tàu công tác đến 400 mã lực.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

        - Thời gian khoá học: 02 năm

        - Thời gian học tập: 90 tuần

        - Thời gian thực học tối thiểu: 2630 giờ

        - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 240 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

        - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

        - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2420 giờ

             + Thời gian học bắt buộc: 1785 giờ; Thời gian học tự chọn: 635 giờ  

             + Thời gian học lý thuyết: 727 giờ; Thời gian học thực hành: 1693 giờ

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở:1200 giờ
    (Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân phối thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo cho học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã

MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

 tra

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	MH 01
	Chính trị    
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học      
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun 

đào tạo nghề bắt buộc
	1785
	498
	1166
	121

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	165
	109
	45
	11

	MH 07
	Điện tàu thủy
	45
	27
	15
	3

	MH 08
	Cấu trúc tàu             
	60
	41
	15
	4

	MH 09
	Luồng chạy tàu 
	60
	41
	15
	4

	II.2
	Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
	1620
	389
	1121
	110

	MH 10
	Khí tượng, thủy văn
	45
	27
	15
	3

	MH 11
	Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 1    
	45
	37
	5
	3

	MH 12
	Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 2    
	45
	37
	5
	3

	MH 13
	Vận tải đường thuỷ nội địa 1              
	30
	18
	10
	2

	MH 14
	Trực ca    
	30
	18
	10
	2

	MH 15
	Môi trường đường thuỷ
	40
	28
	10
	2

	MH 16
	Nguyên lý điều khiển tàu thuỷ
	30
	27
	1
	2

	MĐ 17
	An toàn cơ bản        
	120
	40
	72
	8

	MĐ 18
	Sơ cứu
	40
	10
	28
	2

	MĐ 19
	Kỹ thuật bơi lặn
	80
	10
	66
	4

	MĐ 20
	Thủy nghiệp 1 (làm dây)
	160
	40
	108
	12

	MĐ 21
	Thiết bị trên boong
	80
	20
	54
	6

	MĐ 22
	Điều động tàu 1       
	240
	30
	194
	16

	MĐ 23
	Điều động tàu 2       
	285
	17
	249
	19

	MĐ 24
	Thiết bị hàng hải  1
	110
	30
	72
	8

	MĐ 25
	Thực tập I 
	240
	0
	222
	18

	
	Tổng cộng
	1995
	604
	1253
	138


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:
                         (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:
        Tùy theo nhu cầu của địa phương hoặc môi trường lao động, căn cứ vào tình hình trang thiết bị cụ thể của từng Cơ sở dạy nghề sẽ xác định được danh mục cụ thể các môn học, mô đun tự chọn. Có thể tham khảo trong số các môn học, mô đun gợi ý sau:

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:
	Mã

MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm tra

	MH 26
	Vận tải đường thuỷ nội địa 2              
	 60
	  33
	  23
	4

	MH 27
	Vô tuyến điện
	30
	18
	10
	2

	MH 28
	Tự động hoá điều khiển
	30
	18
	10
	2

	MH 29
	Thuỷ triều
	30
	18
	10
	2

	MH 30
	Máy tàu thủy 
	45
	20
	22
	3

	MH 31
	Bảo hiểm hàng hải
	60
	28
	28
	4

	MH 32
	Tiếng Anh chuyên ngành 
	 150
	  100
	40
	10

	MH 33
	Lý thuyết tàu
	60
	56
	  0
	4

	MĐ 34
	Thuỷ nghiệp 2 

(hỗ trợ điều động)
	120
	  40
	  72
	8

	MĐ 35
	Công nghệ sửa chữa tàu
	 110
	15
	88
	7

	MĐ 36
	Tập lái mô phỏng
	 150
	 0
	  140
	10

	MĐ 37
	Tin học hàng hải
	60
	15
	41
	4


                           (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

         - Ngoài các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc các Cơ sở dạy nghề có thể xây dựng các môn học, mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung. Thời gian dành cho các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của môn học, mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu đã quy định nhưng không được quá thời gian thực học đã quy định trong kế hoạch đào tạo của toàn khoá học; 

       - Nội dung tổng quát của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đã được nêu trong phần phụ lục; sau khi lựa chọn xong danh mục, các Cơ sở dạy nghề tự xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun tự chọn. 

     - Ví dụ: Cơ sở dạy nghề có thể lựa chọn các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn với tổng số 635 giờ, theo bảng sau:
	Mã

MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm tra

	 MH 26
	Vận tải đường thuỷ nội địa 2              
	60
	33
	23
	4

	MH 27
	Vô tuyến điện
	30
	18
	10
	2

	MH 28
	Tự động hoá điều khiển
	30
	18
	10
	2

	MH 29
	Thuỷ triều
	30
	18
	10
	2

	MH 30
	Máy tàu thủy 
	45
	20
	22
	3

	MH 31
	Bảo hiểm hàng hải
	60
	28
	28
	4

	 MĐ 34
	Thuỷ nghiệp 2 

(hỗ trợ điều động)
	120
	40
	72
	8

	MĐ 35
	Công nghệ sửa chữa tàu
	110
	15
	88
	7

	MĐ 36
	Tập lái mô phỏng
	150
	0
	140
	10

	Tổng cộng
	635
	190
	403
	42


                         (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ - BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Thi môn chính trị: Được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian không quá 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian không quá 60 phút; 

- Thi kiến thức, kỹ năng nghề: gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề: 

           + Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết, trắc nghiệm với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời; 

          + Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một học sinh không quá 24 giờ:
	Số TT
	Môn thi


	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	 Viết
Vấn đáp

	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(Chuẩn bị 40 phút, vấn đáp không quá 20 phút)

	2
	Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở
	Viết, trắc nghiệm
	Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề:
- Thực hành nghề:
- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Viết, trắc nghiệm
Vấn đáp
Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp

Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(Chuẩn bị 40 phút, vấn đáp không quá 20 phút)
Không quá 24h/học sinh

Không quá 24h/học sinh


3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung các hoạt động giáo dục ngoại khoá (Được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:
       - Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Cơ sở dạy nghề cần bố trí cho học sinh đi tham quan một số công ty vận tải, một số xí nghiệp sửa chữa, một số công trình liên quan phù hợp với từng giai đoạn đào tạo, thời gian thăm quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

        - Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp;

         - Nội dung và thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa có thể tham khảo bảng sau:

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	 Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


4. Các chú ý khác:
        -  Sau khi thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học, mô đun tự chọn, Cơ sở dạy nghề có thể sắp xếp lại mã môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của mình để dễ theo dõi quản lý;

        - Căn cứ Chương trình khung, Cơ sở dạy nghề xây dựng và ban hành chương trình đào tạo của mình./.
Phụ lục 1B:

Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề
Tên nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Mã nghề: 50840101                   

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo bắt buộc: 46
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:

       + Nắm được kiến thức cơ bản về kết cấu phương tiện thuỷ, bố trí các trang thiết bị trên tàu và công dụng của chúng;

       + Nắm vững nguyên lý điều khiển tàu thủy;

       + Biết nguyên lý hoạt động của máy tàu và hệ thống điện tàu thủy, có thể vận hành máy khi cần thiết;

        + Biết cách phán đoán, dự báo về thời tiết có ảnh hưởng đến hành trình của phương tiện thông qua các thông tin, các hiện tượng tự nhiên hoặc qua các thiết bị chuyên ngành; 

       + Nhận biết các loại phương tiện thuỷ nội địa;

       + Hiểu các phương pháp đóng phương tiện, phân loại nguyên vật liệu sử dụng;

       + Nắm vững Luật Giao thông đường thủy nội địa để xử lý đúng các tình huống trong quá trình điều khiển tàu;

       + Nắm được phương pháp lắp ghép các đội hình phương tiện vận tải;

       + Nắm vững độ sâu mực nước, chiều cao của các cấu trúc thượng tầng để tính toán an toàn; 

       + Biết cách xác định vị trí và kiểm soát tuyến đi bằng kiến thức địa dư đã học; nắm vững đặc điểm của các tuyến luồng, bến cảng chính để điều khiển tàu an toàn;

       + Nắm vững những quy định về vận chuyển hàng hoá và hành khách, nhận biết các loại hàng hoá biết các đặc tính của chúng; biết các phương pháp, thủ tục giao nhận hàng hoá; bảo đảm an toàn cho hàng hoá và hành khách trong quá trình vận chuyển;

       + Có các kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học để có thể tự học tập nâng cao trình độ, qua đó tiếp thu được các kiến thức về khoa học, công nghệ mới qua tài liệu sách báo và các thông tin trên internet, có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh phục vụ cho chuyên ngành;

       + Biết sử dụng hải đồ để xác định hướng đi, trên các tuyến ven biển; 

       + Biết sử dụng các thiết bị hàng hải để điều động tàu trong các tình huống đảm bảo an toàn;

       + Nắm vững các kiến thức cơ bản và các quy định về chuyên chở một số loại hàng đặc biệt;

        + Nắm vững Luật hàng hải có liên quan phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp; 

         + Có các kiến thức tổng hợp, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động của một quá trình sản xuất trên một tuyến vận tải được giao.

- Kỹ năng:  
          Làm được các công việc của thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhất, cụ thể: 

        + Thành thạo việc chèo xuồng, làm dây, bảo dưỡng tàu;

        + Sử dụng được các trang, thiết bị cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm và biết phương pháp cứu người ngã xuống nước;

        + Thành thạo và hướng dẫn cho thuỷ thủ các nút dây, đấu cáp, đấu dây, lắp ráp và sử dụng các loại ròng rọc, puly, tời;

        + Thực hiện công việc vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng phương tiện và các trang thiết bị về dây, cáp, tời, hệ thống truyền động;

        + Đo dò luồng lạch;

        + Đo mớn nước phương tiện;

        + Chỉ huy mọi người trên phương tiện để xử lý khi phương tiện có tình huống khẩn cấp, nguy cơ mất an toàn hoặc bị tai nạn; 

       + Chủ động thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho một chuyến hành trình của phương tiện;

       + Điều động tàu an toàn khi ra vào bến, neo đậu và hành trình trong mọi tình huống;

       + Sử dụng được các thiết bị thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác khai thác tàu, công tác tìm kiếm cứu nạn;

       + Thực hiện tốt quy định về an toàn và bảo vệ môi trường đường thuỷ nội địa;

       + Thực hiện đầy đủ các công việc liên quan hợp đồng vận tải;

       + Lập được các kế hoạch về kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trên boong, hệ thống lái, các thiết bị cấp cứu; vệ sinh và bảo dưỡng vỏ phương tiện;

       + Lập kế hoạch và tổ chức một chuyến đi an toàn hiệu quả cho loại phương tiện được điều khiển theo quy định;

      + Thao tác được các đường tàu chạy và dẫn dắt tàu bằng các thiết bị hàng hải, trên các tuyến ven biển; 

      + Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị hàng hải trên tàu: rađa, máy định vị GPS, la bàn từ, máy đo sâu, tốc độ kế và các trang thiết bị khác để điều động tàu trong các tình huống đảm bảo an toàn;

       + Thành thạo trong việc xử lý thế cân bằng của tàu khi chuyên chở một số loại hàng đặc biệt;

       + Viết được các văn bản liên quan đến hoạt động của phương tiện, của thuyền viên;

       + Giao tiếp đơn giản trong chuyên ngành bằng tiếng Anh;

       + Báo cáo kết quả hoạt động của một quá trình sản xuất trên một tuyến vận tải được giao.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
         + Nắm được kiến thức cơ bản về chư nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;
    + Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

          + Có tư tưởng chính trị vững vàng, lập trường kiên định, có tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc, hiểu biết và trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, nắm vững vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;

          + Hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh chấp hành Pháp luật của Nhà nước, có ý thức phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh;

         + Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân cao, có khả năng phối hợp công việc, có lòng say mê nghề nghiệp; 
         + Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có ý chí cao, có tính tập thể và tinh thần vượt khó.

- Thể chất và quốc phòng:
         + Biết bơi và làm việc được trong điều kiện sóng gió, thường xuyên luyện tập để có đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong ngành;

        + Nắm được những kiến thức và thao tác cơ bản về điều lệnh và các loại vũ khí thông thường; có tinh thần cảnh giác và sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thực hiện nghĩa vụ quốc phòng toàn dân.

3. Cơ hội việc làm:
     Khi tốt nghiệp ra trường sinh viên làm việc ở các vị trí sau: 

          -  Thuỷ thủ trên các phương tiện thuỷ nội địa;

          -  Người lái phương tiện trên các phương tiện thuỷ nội địa;

          -  Thuyền phó hoặc Thuyền trưởng ở các phương tiện: chở khách trên 100 người, chở hàng trên 500 tấn, đoàn lai trên 1000 tấn, tàu công tác trên 400 mã lực;

         - Cán sự của phòng điều độ vận tải; 

         - Đội phó hoặc Đội trưởng đội tàu tại các công ty, xí nghiệp; doanh nghiệp vận tải đường thuỷ nội địa.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

        - Thời gian khoá học: 03 năm

        - Thời gian học tập: 131 tuần

        - Thời gian thực học tối thiểu: 3845 giờ

        - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 322 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

        - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

        - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3395 giờ

             + Thời gian học bắt buộc: 2555 giờ; Thời gian học tự chọn: 840 giờ  

             + Thời gian học lý thuyết: 1128 giờ; Thời gian học thực hành: 2267 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã

MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

 tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị    
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học      
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun 

đào tạo nghề bắt buộc
	2555
	673
	1705
	177

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	195
	127
	55
	13

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật
	30
	18
	10
	2

	MH 08
	Điện tàu thủy
	45
	27
	15
	3

	MH 09
	Cấu trúc tàu             
	60
	41
	15
	4

	MH 10
	Luồng chạy tàu 
	60
	41
	15
	4

	II.2
	Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
	2360
	546
	1650
	164

	MH 11
	Khí tượng, thủy văn
	45
	27
	15
	3

	MH 12
	Luật Giao thông đường thủy nội địa 1    
	45
	37
	5
	3

	MH 13
	Luật Giao thông đường thủy nội địa 2   
	45
	37
	5
	3

	MH 14
	Địa văn hàng hải
	70
	30
	36
	4

	MH 15
	Vận tải đường thuỷ nội địa 1              
	30
	18
	10
	2

	MH 16
	Vận tải đường thuỷ nội địa 2              
	60
	33
	23
	4

	MH 17
	Nghiệp vụ thuyền trưởng
	30
	24
	4
	2

	MH 18
	Trực ca    
	30
	18
	10
	2

	MH 19
	Môi trường đường thuỷ
	40
	28
	10
	2

	MH 20
	Nguyên lý điều khiển tàu thuỷ
	30
	27
	1
	2

	MĐ 21
	An toàn cơ bản        
	120
	40
	72
	8

	MĐ 22
	Sơ cứu
	40
	10
	28
	2

	MĐ 23
	Kỹ thuật bơi lặn
	80
	10
	66
	4

	MĐ 24
	Thủy nghiệp 1 (làm dây)
	160
	40
	108
	12

	MĐ 25
	Thiết bị trên boong
	80
	20
	54
	6

	MĐ 26
	Bảo quản vỏ tàu
	80
	10
	64
	6

	MĐ 27
	Điều động tàu 1       
	240
	30
	194
	16

	MĐ 28
	Điều động tàu 2       
	285
	17
	249
	19

	MĐ 29
	Điều động tàu 3       
	150
	30
	108
	12

	MĐ 30
	Thiết bị hàng hải 1
	110
	30
	72
	8

	MĐ 31
	Thiết bị hàng hải 2
	110
	30
	72
	8

	MĐ 32
	Thực tập I 
	240
	0
	222
	18

	MĐ 33
	Thực tập II
	240
	0
	222
	18

	
	Tổng cộng
	3005
	893
	1905
	207


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:
                       (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:
1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:
         Tùy theo nhu cầu của địa phương hoặc môi trường lao động, căn cứ vào tình hình trang thiết bị cụ thể của từng Cơ sở dạy nghề sẽ xác định được danh mục cụ thể các môn học, mô đun tự chọn. Có thể tham khảo trong số các môn học, mô đun gợi ý sau:
1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:
	Mã

MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm tra

	MH 34
	Vận tải đường thuỷ nội địa 3              
	60
	36
	20
	4

	MH 35
	Vô tuyến điện
	30
	18
	10
	2

	MH 36
	Tự động hoá điều khiển
	30
	18
	10
	2

	MH 37
	Thuỷ triều
	30
	18
	10
	2

	MH 38
	Máy tàu thủy 
	45
	20
	22
	3

	MH 39
	Bảo hiểm hàng hải
	60
	28
	28
	4

	MH 40
	Tiếng Anh chuyên ngành 
	150
	100
	40
	10

	MH 41
	Thiên văn hàng hải
	70
	34
	30
	6

	MH 42
	Luật hàng hải
	45
	27
	15
	3

	MH 43
	Toán hàng hải ứng dụng
	30
	15
	13
	2

	MH 44
	Thông hiệu hàng hải
	60
	20
	36
	4

	MH 45
	Địa lý hàng hải
	30
	28
	0
	2

	MH 46
	Thông tin liên lạc hàng hải
	45
	27
	15
	3

	MH 47
	Lý thuyết tàu
	60
	56
	0
	4

	MĐ 48
	Thuỷ nghiệp 2 (hỗ trợ ĐĐ)
	120
	40
	72
	8

	MĐ 49
	Công nghệ sửa chữa tàu
	110
	15
	88
	7

	MĐ 50
	Tin học hàng hải
	60
	15
	41
	4


1.2. Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

        - Ngoài các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc các Cơ sở dạy nghề có thể xây dựng các môn học, mô đun đào tạo tự chọn hoặc lựa chọn trong số các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được đề nghị trong chương trình khung. Thời gian dành cho các môn học, mô đun đào tạo tự chọn được thiết kế sao cho tổng thời gian của môn học, mô đun đào tạo tự chọn cộng với tổng thời gian của các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian thực học tối thiểu đã quy định nhưng không được quá thời gian thực học đã quy định trong kế hoạch đào tạo của toàn khoá học; 

       - Nội dung tổng quát của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đã được nêu trong phần phụ lục; sau khi lựa chọn xong danh mục các Cơ sở dạy nghề tự xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun tự chọn;
     - Ví dụ Cơ sở dạy nghề có thể lựa chọn các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn với tổng số 840 giờ, theo bảng sau:
	Mã

MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm tra

	MH 34
	Vận tải đường thuỷ nội địa 3              
	60
	36
	20
	4

	MH 35
	Vô tuyến điện
	30
	18
	10
	2

	MH 36
	Tự động hoá điều khiển
	30
	18
	10
	2

	MH 37
	Thuỷ triều
	30
	18
	10
	2

	MH 38
	Máy tàu thủy 
	45
	20
	22
	3

	MH 39
	Bảo hiểm hàng hải
	60
	28
	28
	4

	MH 40
	Tiếng Anh chuyên ngành 
	150
	100
	40
	10

	MH 41
	Thiên văn hàng hải
	70
	36
	30
	4

	MH 42
	Luật hàng hải
	45
	27
	15
	3

	MH 43
	Toán hàng hải ứng dụng
	30
	15
	13
	2

	MH 44
	Thông hiệu hàng hải
	60
	20
	36
	4

	MĐ 45
	Thuỷ nghiệp 2 (hỗ trợ ĐĐ)
	120
	40
	72
	8

	MĐ 46
	Công nghệ sửa chữa tàu
	110
	15
	88
	7

	Tổng cộng
	840
	391
	394
	55


2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ - BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Thi môn chính trị: Được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian không quá 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian không quá 60 phút; 

- Thi kiến thức, kỹ năng nghề: gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề: 

          + Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết, trắc nghiệm với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 sinh viên là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời; 
         + Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một sinh viên không quá 24 giờ:
	Số TT
	Môn thi


	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	 Viết
Vấn đáp

	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(Chuẩn bị 40 phút, vấn đáp không quá 20 phút)

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề:

  + Lý thuyết tổng hợp

+ Chuyên đề

- Thực hành nghề:

(Thực hành điều động tàu)

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

Bảo vệ

Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp

Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(Chuẩn bị 40 phút, vấn đáp không quá 20 phút)

 Không quá 60 phút/1 nhóm

Không quá 24h/sinh viên
Không quá 24h/sinh viên


3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung các hoạt động giáo dục ngoại khoá (Được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

       - Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Cơ sở dạy nghề cần bố trí cho sinh viên đi tham quan một số công ty vận tải, một số xí nghiệp sửa chữa, một số công trình liên quan phù hợp với từng giai đoạn đào tạo, thời gian thăm quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá;

        - Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp;

         - Nội dung và thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa có thể tham khảo bảng sau:

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	 Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


4. Các chú ý khác:
        - Sau khi thiết kế hoặc lựa chọn xong các môn học, mô đun tự chọn, Cơ sở dạy nghề có thể sắp xếp lại mã môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của mình để dễ theo dõi quản lý;

       - Căn cứ Chương trình khung, Cơ sở dạy nghề xây dựng và ban hành chương trình đào tạo của mình./.
